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BẢN TIN CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ  
Ngày 11/9/2024 

 

Kính gửi: - Vụ Quản lý dự báo, Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia 

 

Trên cơ sở bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia 

ngày 11/9/2024 về Tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, cảnh báo dông, 

lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ 

phát lúc 3h30' ngày 11/9/2024.  

1. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới  

- Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc:  

+ Ngày 11/9, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng 
mưa phổ biến 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.  

+ Đêm 11/9, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 
15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.   

- Khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa:   

+ Ngày 11/9, có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, 
cục bộ có nơi trên 200mm.  

+ Đêm 11/9 đến chiều 12/9, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất 
to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.  

2. Dự báo chi tiết:  

- Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc: Ngày 11/9 có tổng lượng mưa là 20-60 mm, cục bộ 
có nơi trên 100 mm. 

- Đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa: Ngày 11/9 có Tổng lượng 
mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Đêm 11/9 đến chiều 12/9 giảm còn 
30-70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. 

3. Cảnh báo:  

Đêm chiều tối và đêm 12/9 Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, 
cục bộ có nơi mưa to.  

4. Dự báo tác động của mưa lớn:  

 Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng 
trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo lũ quét, 
sạt lở đất: Dự báo trong 24h tới, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các 
tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, 
Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La (08 huyện), Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa.  

Dựa vào bản tin dự báo trên, cùng với số liệu mưa do Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia cung cấp lúc 3h30 ngày 11/9/2024, Viện Khoa học Địa chất và 
Khoáng sản cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá như sau: 

Tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao trượt lở đất đá cho các tỉnh: Quảng Ninh (12 
huyện/thị xã), Lạng Sơn (11 huyện), Bắc Kạn (06 huyện), Thái Nguyên (09 huyện), Bắc 
Giang (08 huyện), Vĩnh Phúc (05 huyện), Hòa Bình (11 huyện), Phú Thọ (09 huyện), 
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Tuyên Quang (06 huyện), Yên Bái (09 huyện), Sơn La (08 huyện), Lai Châu (03 huyện), 
Lào Cai (04 huyện), Thanh Hóa (10 huyện),…  

Dự báo chi tiết như sau: 

I. KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ 

1. Tỉnh Quảng Ninh: 

+ Hoành Bồ (xã Thống Nhất, Vũ Oai), Ba Chẽ, Bình Liêu (xã Húc Động), T.p 

Cẩm Phả (phường Cửa Ông, bao gồm cả sập sụt karst), T.p Hạ Long (phường Đại Yên, 

Hùng Thắng), Vân Đồn (xã Hạ Long, Đoàn Kết); 

+ Các khu vực đã từng xảy ra lũ ống, lũ quét (có thể cảnh báo): Tiên Yên (xã Đại 

Dực, Phong Dụ), Ba Chẽ (xã Lương Mông). 

2. Tỉnh Lạng Sơn 

+ Trượt lở đất đá: Tràng Định (dọc theo tuyến đường quốc lộ 3B đoạn từ xã Kim 

Đồng đến xã Tân Tiến và xã Tân Yên; Kháng Chiến, Tân Minh, Quốc Việt), Cao Lộc - 

Lộc Bình (khu vực xung quanh núi Mẫu Sơn), Bình Gia (xã Thiện Thuật, Hoa Thám, 

Bình La, đường từ xã Hòa Bình - xã Thiện Long), Văn Lãng (xã Tân Việt, Gia Viễn), Chi 

Lăng (xã Chiến Thắng); 

+ Các khu vực đã từng xảy ra lũ ống, lũ quét (có thể cảnh báo): dọc theo sông 

Khuổi Cạo, suối Bản Cọ, suối Bản Pùng (huyện Tràng Định); sông Hội Hoan (huyện Bình 

Gia); sông Bò Suất (huyện Văn Quan); sông Tắt Đeng (huyện Văn Lãng). 

3. Tỉnh Cao Bằng: 

+ Trượt lở đất đá: Bảo Lạc (xã Cốc Pàng, Cô Ba), Bảo Lâm (Lý Bôn), Nguyên 

Bình (Phan Thanh, Minh Thanh, Lang Môn, Bắc Hợp, Thái Học), Hòa An (Nguyễn Huệ, 

Ngũ Lão, Ngọc Xuân và Quang Trung), Hạ Lang (Việt Chu), Thông Nông (xã Cần Nông); 

+ Các khu vực đã từng xảy ra lũ ống, lũ quét (có thể cảnh báo): Bảo Lạc (xã Cốc 

Pàng, Kim Cúc, Phan Thanh, Hưng Đạo, Cô Ba, Sơn Lộ), Bảo Lâm (xã Đức Hạnh, Nam 

Quang), Nguyên Bình (xã Thành Công).  

4. Tỉnh Bắc Kạn: 

+ Trượt lở đất đá: Ba Bể (tỉnh lộ 258 thuộc địa phận các xã Địa Linh, Yến Dương, 

Chu Hương, Mỹ Phương), Pắc Nậm (TT. Pác Nặm, Bộc Bố, Giáo Hiệu, Cổ Linh, Nhạn 

Môn), Bạch Thông (xã Hà Vị, Tú Trĩ, Vị Hương, Phương Linh, Quang Thuận), Chợ Đồn 

(xã Lương Bằng và Nghĩa Tá; lưu ý các tai biến sập sụt karst xung quanh thị trấn Bằng 

Lũng), Chợ Mới (xã Quảng Chu, Thanh Bình), Na Rì (xã Lương Thành, Lam Sơn, qua 

thị trấn Yên Lạc, Lương Hạ; xã Côn Minh, Dương Phong, Hảo Nghĩa); QL.3, QL.3B; 

TL.258, 279, 258B. 

+ Các khu vực đã từng xảy ra lũ ống, lũ quét (có thể cảnh báo): Ba Bể (Mỹ Phương, 

Chu Hương, Quảng Khê), Pắc Nậm (xã Công Bằng, Nhạn Môn), Chợ Đồn (Bằng Phái, 

Bằng Lũng). 
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5. Tỉnh Hà Giang: 

+ Trượt lở đất đá: Xín Mần (xã Thèn Phàng, thị trấn Cốc Pài, xã Cốc Pài, Nấm 

Dẩn và xã Nà Chì), Hoàng Su Phì (xã Chiến Phố, Tụ Nhân, Sán Sả Hồ, Bản Luốc, Ngàm 

Đăng Vài, Tân Tiến, Thàng Tín, Bản Nhùng, Tả Sử Choóng, Bản Péo, Nậm Dịch và thị 

trấn Vinh Quang), Vị Xuyên (xã Ngọc Đường, Đạo Đức, Phú Linh, Kim Thạch, Kim 

Linh, Cao Bồ, thị trấn Vị Xuyên, thị trấn Việt Lâm, xã Ngọc Linh, Quảng Ngần, Việt 

Lâm và xã Thượng Sơn), Bắc Mê (xã Giáp Trung, Lạc Nông, thị trấn Bắc Mê mới và cũ, 

Yên Cường, Đường Âm và Đường Hồng), Bắc Quang (xã Tân Lập, Tân Quang), Đồng 

Văn (xã Ma Lé), Quang Bình (Bản Rịa, Tân Bắc, Tân Nam, Tiên Nguyên, Xuân Minh, 

Yên Thành); 

+ Các khu vực đã từng xảy ra lũ ống, lũ quét (có thể cảnh báo): Vị Xuyên (Minh 

Tân, Quảng Ngần, Tùng Bá), Bắc Mê (Đường Hồng, Đường Âm, Yên Phú), Hoàng Su 

Phì (Bản Phùng), Xín Mần (Chế Là, Cốc Pài, Nàn Xỉn), Quản Bạ (Lùng Tám). 

6. Tỉnh Tuyên Quang: 

+ Trượt lở đất đá: Na Hang (xã Năng Khả, Thượng Lâm, Trùng Khánh, Sơn Phú, 

Vĩnh Yên, Thanh Tương), Chiêm Hóa (xã Tân Mỹ, Tân An, Hà Lang, Trung Hà), Hàm 

Yên (xã Tân Thanh, Bình Xa, Nhân Mục, Thái Sơn, Tân Yên), Yên Sơn (Tứ Quận), Sơn 

Dương (Tân Trào, Thanh Phát, Nam Sơn); 

+ Các khu vực đã từng xảy ra lũ ống, lũ quét (có thể cảnh báo): Sơn Dương, Na 

Hang, Chiêm Hóa, T.p Tuyên Quang. 

7. Tỉnh Thái Nguyên: 

Trượt lở đất đá cao: Định Hóa, Đồng Hỷ (lưu ý hiện tượng sập sụt karst khu vực 

Trai Cau). 

8. Tỉnh Bắc Giang: 

Trượt lở đất đá cao: Sơn Động, Lục Ngạn. 

II. KHU VỰC TÂY BẮC BỘ 

1. Tỉnh Yên Bái: 

Mù Cang Chải (Hồ Bốn, Lao Chải, La Pán Tẩn), Văn Yên (Viễn Sơn, Quang Minh, 

Yên Thái), Văn Chấn (An Lương, Bình Thuận, Gia Hội), Trạm Tấu (xã Phình Hồ, Bản 

Mù, Làng Nhì, Xà Hồ), Trấn Yên (Kiên Thành), TX. Nghĩa Lộ; các tuyến QL.32, QL.70 

và TL.112 đoạn qua Trạm Tấu. 

2. Tỉnh Lào Cai: 

Bát Xát (Phìn Ngan, A Mú Sung, Dền Thàng, Ngải Thầu, Bản Xèo, Y Tý, Tòng 

Sành), Sa Pa (Bản Khoang, TX. Sa Pa), Văn Bàn (Minh Lương, Thẩm Dương, Dương 

Quỳ, Nậm Xây, Nậm Xé). 

3. Tỉnh Lai Châu: 

Phong Thổ (xã Hoang Thèn, Pa Vây Sử, Mù Sang, Nậm Xe, Dào San, Mồ Sì San, 
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Vàng Ma Chải, Bản Lang), Sìn Hồ (xã Căn Co, Làng Mô, Tả Ngảo, Tủa Sín Chải, Nậm 

Cha, Pa Tần), Mường Tè (xã Bum Nưa, Bun Tở, Ka Lăng, Kan Hồ, Mù Cả, Mường Tè, 

Nậm Khao, Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Tà Tổng, Thu Lũm), Nậm Nhùn (xã Trung Chải, Hua Bun, 

Mường Mô, Nậm Ban, Nậm Hàng, Nậm Manh, Pú Đao), Than Uyên (Hua Nà, Khoen 

On, Mường Mít, Mường Than, Pha Mu, Tà Gia, Tà Hừa), Tam Đường (xã Sơn Bình); 

tuyến QL.12, 4D, Tl.132, 128. 

4. Tỉnh Điện Biên: 

Mường Nhé (xã Quảng Lâm, Mường Toong), Nậm Pồ, Mường Chà (xã Huổi Lèng, 

Nậm Nèn, Pa Ham, Hừa Ngài, Sa Lông), Điện Biên (Pa Thơm, Na Ư, Mường Pồn, Mường 

Nhà), Điện Biên Đông (Háng Lía, Na Son, Mường Luân, Keo Lôm, Luân Giới, Pú Nhi), 

Tủa Chùa (Huổi Só, Sính Phình); tuyến QL.12, QL.279, QL.6, TL.129. 

5. Tỉnh Sơn La: 

Thuận Châu (Chiềng Khoang - Chiềng Ngàm, Phổng Lập, Long Hẹ - Cò Mạ, 

Chiềng Bôm), Quỳnh Nhai (TT Quỳnh Nhai, Chiềng Khay, Mường Giôn, Cà Nàng, 

Chiềng Ơn, Mường Chiên, Pắc Ma), Mường La (Nậm Giôn, Chiềng Lao, Mường Trai, Ít 

Ong, Mường Bú, Mường Chùm, Pi Toong, Nậm Păm), Bắc Yên (xã Chiềng Sại, Hua 

Nhàn, Pắc Ngà, Chim Vàn, Song Pe, Hồng Ngài), Phù Yên (Bắc Phong, Đá Đỏ, Mường 

Bang, Sập Xa, Tường Phong, TT. Phù Yên, Huy Bắc, Tường Thượng, Nam Phong), Mai 

Sơn (TT. Hát Lót, Cò Nòi, Phiêng Pằn, Chiềng Chăn, Chiềng Ve, Phiêng Cằm - Nà Ớt), 

Mộc Châu (xã Mường Sang, Tân Hợp), Sông Mã (xã Chiềng En, Bó Sinh, Nậm Mằn, 

Yên Hưng, Mường Hùng, Nà Nghịu), Vân Hồ (Mường Tè, Quang Minh, Song Khủa), 

Yên Châu (xã Phiêng Khoài), Sốp Cộp và dọc tuyến QL.6, TL.107, 108. 

6. Tỉnh Hòa Bình: 

Thành phố Hòa Bình (phía Đông Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, khu vực đồi Ông 

Tượng); khu vực tổ 4, 5, 6 phường Chăm Mát, khu vực tổ 4, phường Thái Bình; khu vực 

tổ 26, phường Đồng Tiến; huyện Kim Bôi (xóm Mớ Khoắc, xóm Mớ Đồi, xã Hạ Bì; xóm 

Đúp, xóm Củ, xã Tú Sơn); huyện Tân Lạc (các xã Phú Cường, Nam Sơn); huyện Đà Bắc 

(xã Đoàn Kết, Tân Minh, Trung Thành, xóm Nhạp Ngoài, xã Đồng Ruộng, xóm Hà, xã 

Đồng Chum, xóm Kế, xã Mường Chiềng, xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa và các tuyến đường 

trên địa bàn huyện); huyện Lạc Sơn (xóm Nạc, xã Tuân Đạo); huyện Mai Châu (xóm 

Phiêng Xa, xã Đồng Bảng); huyện Kỳ Sơn (sạt lở đất tại xóm Tân Thành, xã Hợp Thành); 

Lưu ý: dọc QL.6 (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc - xã Tân Sơn, huyện Mai Châu), dọc 

đường tỉnh lộ 433 (xã Tân Pheo đến xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc). 

7. Tỉnh Phú Thọ: 

Trượt lở đất đá cao: Huyện Tân Sơn (xã Đồng Sơn, Xuân Sơn). 

III. KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 

1. Tỉnh Thanh Hóa:  

Mường Lát (Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quan Chiểu, Tam 
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Chung, Trung Lý, TT. Mường Lát), Bá Thước (Thành Lâm, Thành Sơn), Quan Hóa (Hiền 

Chung, Hiền Kiệt, TT. Hồi Xuân, Nam Động, Nam Tiến, Nam Xuân, Phú Nghiêm, Phú 

Sơn, Phú Thanh, Phú Xuân, Trung Sơn, Trung Thành, Thành Sơn, Thanh Xuân), Quan 

Sơn (Sơn Điện, Sơn Hà, Sơn Lư, Sơn Thuỷ, Tam Lư, Tam Thanh, Mường Mìn, Na Mèo, 

Trung Thượng, Trung Tiến, TT. Quan Sơn), Thường Xuân (Bát Mọt, Vạn Xuân, Xuân 

Chinh, Xuân Lệ, Yên Nhân), Lang Chánh (Giao Thiện, Lâm Phú, Tam Văn, Trí Nang, 

Yên Khương, Yên Thắng), Ngọc Lặc; các tuyến QL.47, QL.217, QL.15A, QL.15C. 

2. Tỉnh Nghệ An:  

Kỳ Sơn (Bắc Lý, Bảo Nam, Bảo Thắng, Chiêu Lưu, Đoọc Mạy, Huổi Tụ, Hữu 

Kiệm, Hữu Lập, Keng Đu, Mường Ải, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Na 

Ngoi, Nậm Càn, Nậm Cắn, Phà Đánh, Tà Cạ, Tây Sơn), Tương Dương (Hữu Khuông, 

Lương Minh, Lưu Kiền, Mai Sơn, Nga My, Nhôn Mai, Tam Đình, Tam Hợp, Tam Quang, 

Tam Thái, Thạch Giám, Xiêng My, Yên Hoà, Yên Na, Yên Tĩnh), Con Cuông (Bình 

Chuẩn, Cam Lâm, Châu Khê, Đôn Phục, Lạng Khê, Mậu Đức, Môn Sơn), Quế Phong 

(Châu Kim, Châu Thôn, Đồng Văn, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Quang Phong, 

Thông Thụ, Tri Lễ), Quỳ Châu (Châu Bình, Châu Hạnh, Châu Hoàn, Châu Hội, Châu 

Nga, Châu Phong, Châu Thuận, Diên Lãm), Quỳ Hợp (Châu Cường, Châu Thành, Nam 

Sơn), Anh Sơn. 

Lưu ý: ở Quốc lộ 48 đoạn qua bản Lê, xã Châu Kim và đường từ Châu Kim đi 

Nậm Giải; Bản Nậm Tột và Quai Ngân, thuộc xã Tri Lễ, khu vực dọc QL 48 đoạn qua 

bản Lắm và đoạn từ bản Lắm đi bản Mường Lống thuộc xã Châu Thôn; Đường liên xã từ 

Ngã 3 Đồng Văn đi Hạnh Dịch, xã Hạnh Dịch; Đường liên xã từ Ngã 3 Đồng Văn đi 

Đồng Văn, xã Đồng Văn. Đường từ ngã 3 Đồng Văn đi thủy điện Hủa Na, Dọc QL 48 

mới đoạn qua thôn Hiệp Cát, Nà Lướm, Phú Lâm, Bản Lốc, Mường Piệt, Mường Phú, xã 

Thông Thụ, có các khu vực tái định cư của thủy điện Hủa Na. Đường liên thôn từ bản 

Hội đi bản Huổi Phạt và các đoạn thuộc bản Tà Sỏi, bản Khẻ Hán, xã Châu Hạnh, huyện 

Quỳ Châu. 

3. Tỉnh Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh, Vũ Quang, Nghi Xuân - thị 

xã Hà Tĩnh. 

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản trân trọng báo cáo. Viện sẽ tiếp tục theo 

dõi, cập nhật, xử lý thông tin áp thấp nhiệt đới, cảnh báo chi tiết các khu vực có nguy cơ 

cao sạt lở đất đá trong các bản tin tiếp theo. 

 


